
BIỂU ĐIỀU CHỈNH  DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày      tháng 4 năm 2024 của HĐND Lộc Bình)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố
trí đến hết 2023

Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025
( Theo NQ số 23/NQ-HĐND ngày 19/12/2023)

Kế hoạch ĐTC năm 2024
(Theo NQ số 24/NQ-HĐND ngày

19/12/2023)
Điều chỉnh (Tăng/giảm) Kế hoạch vốn năm 2024

(sau điều chỉnh)

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

TMĐT
Tổng số

(tất cả các
nguồn
vốn)

Trong đó
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó
Tổng số

(tất cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP  NSĐP NSTW NS tỉnh NS huyện Vốn

khác NSTW NS
tỉnh

NS
huyện

Vốn
khác NSTW NS tỉnh NS

huyện
Vốn
khác NSTW NS

tỉnh NS huyện Vốn
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TỔNG SỐ 67.430,00 67.430,00 - - 67.430,00 - 37.430,00 30.000,00 - 5.000,00 - - 5.000,00 - - - - - - 5.000,00 - - 5.000,00 -

A DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH 67.430,00 67.430,00 - - 67.430,00 - 37.430,00 30.000,00 - 5.000,00 - - 5.000,00 - - - - - - 5.000,00 - - 5.000,00 -

I Công trình xây dựng cơ bản tập trung (vốn
NSĐP) 30.000,00 30.000,00 - - 30.000,00 - - 30.000,00 - 5.000,00 - - 5.000,00 - -1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 - 3.600,00 - - 3.600,00 -

1 Khu tái định cư và dân cư 8+10 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 -1.600,00 -1.600,00 3.400,00 3.400,00 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Nhà văn hóa thị trấn Lộc Bình 2024 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - 200,00 200,00 200,00 200,00 Ban QLDA
ĐTXD huyện

II  Chương trình MTQG xây dựng NTM 37.430,00 37.430,00 - - 37.430,00 - 37.430,00 - - - - - - - 1.400,00 - - 1.400,00 - 1.400,00 - - 1.400,00 -

1
Đường BTXM các thôn Pò Đồn, Pò Chang,
Co Hồng, Tài Nhì, Hang Ủ, xã Xuân Dương,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Xã Xuân
Dương 2024 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 200,00 200,00 200,00 200,00 UBND xã

Xuân Dương

2
Đường BTXM các thôn: Bản Lạu, Pò Chang,
Pác Sàn, Tài Nhì, xã Xuân Dương, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Xã Xuân
Dương 2024 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,00 100,00 100,00 100,00 UBND xã

Xuân Dương

3
Đường BTXM các thôn: Co Hồng, Hang Ủ,
Pò Đồn, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

Xã Xuân
Dương 2024 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 200,00 200,00 200,00 200,00 UBND xã

Xuân Dương

4
Đường BTXM các thôn Suối Lùng, Suối
Mành, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn

Xã Xuân
Dương 2024 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 150,00 150,00 150,00 150,00 UBND xã

Xuân Dương

5 Các tuyến đường nội đồng, xã Xuân Dương,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Xã Xuân
Dương 2024 375,00 375,00 375,00 375,00 50,00 50,00 50,00 50,00 UBND xã

Xuân Dương

6 Ngầm vào thôn Co Hồng, xã Xuân Dương,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Xã Xuân
Dương 2024 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 UBND xã

Xuân Dương

7 Nhà văn hóa xã Xuân Dương, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

 Xã Xuân
Dương 2024

6310/QĐ-
UBND ngày
30/11/2023

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ban QLDA
ĐTXD huyện

8

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Xuân
Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Hạng mục: Khối phòng học, khu nội trú và
các hạng mục phụ trợ

 Xã Xuân
Dương 2024

6166/QĐ-
UBND ngày
24/11/2023

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ban QLDA
ĐTXD huyện

9 Các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa xã Tam
Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Xã Tam gia 2024 970,00 970,00 970,00 970,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Ban QLDA

ĐTXD huyện

10
Các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa các thôn
Còn Tồng, Bản Lòng - Pò Bó, xã Tam Gia,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Xã Tam gia 2024
675/QĐ-UBND

ngày
26/02/2024

325,00 325,00 325,00 325,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Ban QLDA
ĐTXD huyện

11 Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tam Gia Xã Tam gia 2024
6165/QĐ-

UBND ngày
24/11/2023

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ban QLDA
ĐTXD huyện
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